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TỔNG HỢP KẾT QUẢ  NĂM 2024 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN CHÍNH NĂM 2025 
(THEO BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH GIAI ĐOẠN 2024-2030)
(Kèm theo công văn số            /ĐHV-KHHTQT ngày      tháng 3 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
	TT
	Lĩnh vực / Chỉ số
	QS Asia
	Năm 2024
	Năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Theo Bộ KPIs
	Thực tế đạt được
	Theo Bộ KPIs
	Thực hiện

(đánh dấu X vào ô tương ứng của hàng)
	Đơn vị tham mưu
	Đơn vị triển khai

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Hoạt động đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên/tổng số cán bộ giảng dạy cơ hữu (%)
	x
	60-61
	
	61-62
	
	TCCB
	Các đơn vị đào tạo

	2
	Tỷ lệ giảng viên có học hàm GS, PGS trở lên/tổng số cán bộ giảng dạy cơ hữu (%)
	x
	12-13
	
	13-14
	
	TCCB
	Các đơn vị đào tạo

	3
	Tỷ lệ giảng viên tham gia các hoạt động nâng cao năng lực hàng năm (%)
	 
	60-65
	
	65-68
	
	TCCB
	Các đơn vị đào tạo

	4
	Tỷ lệ giảng viên ứng dụng công nghệ trong giảng dạy (%)
	 
	100
	
	100
	
	NCĐTTT
	Các đơn vị đào tạo

	6
	Quy mô đào tạo bậc đại học và sau đại học
	 
	31.900
	
	33.000-35.000
	
	ĐT/ SĐH/
NC&ĐTTT/

GDTX
	Các đơn vị đào tạo

	7
	Tỷ lệ người học /giảng viên 
	x
	Đúng quy định trong từng khối ngành 
	
	
	
	ĐT/ SĐH/

NC&ĐTTT/GDTX
	Các đơn vị đào tạo

	8
	Tỷ lệ nhập học/Chỉ tiêu tuyển sinh (%)
	 
	 
	
	 
	 
	CTCTHSSV
	Các đơn vị đào tạo

	
	Đại học
	
	75-78
	
	78-80
	
	
	

	
	ThS
	
	70-72
	
	72-75
	
	
	

	
	TS
	
	50-55
	
	55-60
	
	
	

	9
	Tỷ lệ  người học nghỉ học sau 1 năm/số lượng nhập học (%)
	 
	2,5
	
	2,0
	
	CTCTHSSV
	Các đơn vị đào tạo

	10
	Tỷ lệ người học được nhận học bổng (%)
	x
	10-11
	
	11-12
	
	CTCTHSSV
	Các đơn vị đào tạo

	11
	Thời gian tốt nghiệp trung bình của người học (năm)
	x
	
	
	 
	
	ĐT/ SĐH


	Các đơn vị đào tạo

	
	Đại học (Cử nhân)
	
	4,26-4,28
	
	4,24-4,26
	
	
	

	
	Đại học (Kỹ sư)
	
	4,80-4,85
	
	4,77-4,82
	
	
	

	
	ThS
	
	2,05-2,08
	
	2,03-2,05
	
	
	

	
	TS
	
	4,70-4,80
	
	4,60-4,70
	
	
	

	12
	Chất lượng người học tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ người học tốt nghiệp/ người học nhập học (%)
	 
	65,79
	
	75
	
	CTCTHSSV
	Các đơn vị đào tạo

	
	Tỷ lệ người học tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá, trung bình (%).
	x
	Xuất sắc: 5%; Giỏi: 25%; Khá: 60%; Trung bình: 10%
	
	Xuất sắc: 5%; Giỏi: 27%; Khá: 60%; Trung bình: 8%
	
	
	

	
	Tỷ lệ người học tốt nghiệp đúng hạn (%)
	x
	50-55
	
	55-60
	
	
	

	13
	Chất lượng người học sau khi tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	DV HTSV&QHDN
	Các đơn vị đào tạo

	
	Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp sau 1 năm và 2 năm sau ngày tốt nghiệp (%)
	x
	85-90
	
	85-90
	
	
	

	
	Tỷ lệ sinh viên học tiếp lên bậc cao hơn tại Trường và học ở nước ngoài (%)
	x
	2
	
	2
	
	
	

	
	Tỷ lệ thăng tiến của người học sau khi tốt nghiệp bậc đào tạo sau đại học 1-2 năm (%)
	x
	40-45
	
	45-50
	
	
	

	14
	Mức độ hài lòng của người học
	
	
	
	
	
	CTCTHSSV
	Các đơn vị đào tạo

	
	Mức độ hài lòng của người học về chương trình đào tạo (%)
	 
	78-80
	
	78-80
	
	
	

	
	Mức độ hài lòng của người học về đội ngũ giảng viên (%)
	 
	78-80
	
	78-80
	
	
	

	
	Mức độ hài lòng của người học về đội ngũ nhân viên và dịch vụ hỗ trợ (%)
	 
	78-80
	
	78-80
	
	
	

	
	Mức độ hài lòng của người học về cơ sở vật chất và trang thiết bị (%)
	 
	78-80
	
	78-80
	
	
	

	15
	Hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp của người học
	x
	Xây dựng mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
	
	Xây dựng mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
	
	DV HTSV&QHDN
	Các đơn vị đào tạo

	II
	Hoạt động khoa học công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Công bố quốc tế trong cơ sở dữ liệu WoS, Scopus
	
	
	
	
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	
	Số lượng bài báo trung bình xuất bản trên các tạp chí WoS, Scopus/giảng viên/năm
	x
	0,48-0,50
	
	0,50-0,52
	
	
	


	
	Tỷ lệ công bố các bài báo WoS, Scopus nhóm Q1, Q2/ giảng viên/năm (%)
	x
	20-25
	
	25-28
	
	
	

	17
	Số lượng bài báo trung bình xuất bản trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành trong nước/giảng viên
	x
	0,9-1,0
	
	1,0-1,2
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	18
	Trích dẫn khoa học
	
	
	
	
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	
	Số trích dẫn/bài báo
	x
	10-12
	
	12-15
	
	
	

	
	Số trích dẫn trung bình/giảng viên
	x
	5-6
	
	6-8
	
	
	

	19
	Số lượng nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện mới
	x
	
	
	
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	
	Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương trở lên
	
	10-12
	
	12-15
	
	
	

	
	Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở 
	
	40-42 
	
	42-45
	
	
	

	20
	Số đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích... được chấp nhận
	x
	4-5
	
	5-7
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	21
	Số sản phẩm KHCN được chuyển giao 
	x
	45-50
	
	50-55
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	22
	Số học liệu, giáo trình xuất bản/năm.
	 
	20-25
	
	25-28
	
	NXB
	Các đơn vị đào tạo

	23
	Loại hình và số lượng hoạt động nghiên cứu KHCN-khởi nghiệp sáng tạo cấp Trường trở lên của người học 
	x
	- Đề tài NCKH:20-25% môn học dự án 
- Dự án khởi nghiệp: Đề án 844 + 5 Pitching days 
- Hội nghị, hội thi, tập huấn: 06
	
	- Đề tài NCKH: 25-30% môn học dự án 
-Dự án khởi nghiệp: Đề án 844 + 5 Pitching days
-Hội nghị, hội thi, tập huấn: 06
	
	KH&HTQT; DV HTSV&QHDN
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	24
	Số lượng các môn học/Chương trình đào tạo có gắn với dạy học dự án, NCKH của người học
	 
	49 CTĐT; 
377 môn học
	
	- 100% CTĐT tuyển sinh được;
- 100% học phần dự án/đồ án
	
	ĐT;

ĐT SĐH
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	25
	Tỷ lệ người học (chính quy) tham gia NCKH (%)
	x
	2-3
	
	3-4
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	26
	Gia tăng chất lượng của tạp chí khoa học
	x
	Gia nhập ACI;
5/12 tập tiếng Anh
	
	- 5-6 tập t. Anh;
- Series C: 2 tập t. Anh
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	27
	Gia tăng số lượng và chất lượng nhóm nghiên cứu/ nghiên cứu mạnh
	x
	2 NNCM
	
	3-4 NNCM
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM

	III
	Tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Sự đa dạng các nguồn kinh phí hoạt động
	 
	1. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp
 2. Nguồn kinh phí thu hoạt động sự nghiệp.
	
	1. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp
 2. Nguồn kinh phí thu hoạt động sự nghiệp:


	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	
	
	3. Nguồn kinh phí khác
 4. Kinh phí thực hiện các hoạt động thu hộ - chi hộ
	
	3. Nguồn kinh phí khác
 4. Kinh phí thực hiện các hoạt động thu hộ - chi hộ
	
	
	

	29
	Mức độ tăng các nguồn kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên: 
	 
	Giảm 3% hàng năm theo lộ trình.
	
	Giảm 3% hàng năm theo lộ trình.
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp chi không thường xuyên:
	 
	Giữ ổn định các nhiệm vụ hiện có, bổ sung 1 nhiệm vụ/chương trình mới
	
	Giữ ổn định các nhiệm vụ hiện có, bổ sung 1 nhiệm vụ/chương trình mới
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Nguồn thu từ đào tạo hệ đại học chính quy
	 
	Tăng 5%
	
	Tăng 15% theo lộ trình
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Nguồn thu từ đào tạo đại học hệ VLVH
	 
	Tăng 5-10%
	
	Tăng 10%-12%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Nguồn thu từ đào tạo đại học hệ Đào tạo Từ xa
	 
	Tăng 30-50%
	
	Tăng 20-30%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Nguồn thu từ đào tạo cao học, Nghiên cứu sinh
	 
	Tăng 5%
	
	Tăng 5-10%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Nguồn thu từ đào tạo hệ THPT chuyên
	 
	Tăng 2-5%
	
	Tăng 2-5%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Nguồn thu từ các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Thực hành
	 
	Tăng 2-5%
	
	Tăng 2-5%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Doanh thu từ hoạt động liên kết xuất bản sách giáo khoa và các hoạt động xuất bản khác
	 
	Tăng 10%
	
	Tăng 5%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Doanh thu từ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các chứng chỉ ngắn hạn
	 
	Tăng 10%
	
	Tăng 10%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Doanh thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	 
	Tăng 10%
	
	Tăng 10%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Doanh thu từ hoạt động tài chính
	 
	Tăng 5%
	
	Tăng 5%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, và các khoản khác
	 
	Tăng 5%
	
	Tăng 5%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	30
	Mức độ gia tăng của chênh lệch thu lớn hơn chi
	 
	Giảm 20% so với  năm trước liền kề
	
	Giảm 10% so với năm  trước liền kề
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	31
	Quy mô các loại quỹ
	 
	 
	
	 
	
	
	

	
	Quỹ học bổng
	 
	Quy mô không đổi
	
	Quy mô không đổi
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Quỹ thực hiện nhiệm vụ khoa học
	 
	Tăng chi, quy mô giảm 5-10%
	
	Tăng chi, quy mô giảm 5-10%
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Nguồn cải cách tiền lương
	 
	Tăng tối đa bằng 40% chênh lệch thu chi năm hiện hành
	
	Tăng tối đa bằng 40% chênh lệch thu chi năm hiện hành
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
	 
	Tăng tối đa 20% chênh lệch thu chi 
	
	Tăng tối đa 20% chênh lệch thu chi
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	
	Quỹ phúc lợi và khen thưởng
	 
	Tăng tối đa 3 tháng tiền lương bình quân
	
	Tăng tối đa 3 tháng tiền lương bình quân
	
	KHTC
	Các đơn vị trong Trường

	IV.
	Đảm bảo chất lượng
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Kết quả đối sánh chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo
	 
	Thực hiện đối sánh đồng cấp 30% CTĐT
	Đã đối sánh CTĐT SĐH trong phát triển CTĐT
	Thực hiện đối sánh đồng cấp 50% CTĐT;
 Đối sánh CSGD
	X
	ĐBCL
	Các đơn vị trong Trường

	33
	Thực hiện khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan 
	x
	- 100% các bên liên quan trong Trường;

- 50-55% các bên liên quan ngoài Trường
	100% các bên liên quan trong Trường;

- 50-55% các bên liên quan ngoài Trường
	- 100% các bên liên quan trong Trường;

- 55-60% các bên liên quan ngoài Trường
	X
	ĐBCL
	Các đơn vị trong Trường

	34
	Tỷ lệ các học phần trong CTĐT đánh giá được chuẩn đầu ra (%)
	
	25-30
	Đã thực hiện đối với trình độ ThS, trình độ Đại học VLVH, Từ xa
	35-40
	X
	ĐBCL
	Các đơn vị trong Trường

	35
	Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo
	x
	 - KĐCL CTĐT Đại học theo MOET: 47,3%;
 - KĐCL CTĐT Đại học theo Quốc tế: 3,5%;
 - KĐCL CTĐT SĐH theo MOET: 28,5%
	- KĐCL CTĐT Đại học theo MOET: 47,6%;
- KĐCL CTĐT Đại học theo Quốc tế: 3%;
 - KĐCL CTĐT SĐH theo MOET: 29%
	 - KĐCL CTĐT Đại học theo MOET: 52,6%;
 - KĐCL CTĐT Đại học theo Quốc tế: 8,7%;
 - KĐCL CTĐT SĐH theo MOET: 40%
	X
	ĐBCL
	Các đơn vị trong Trường

	36
	Xếp hạng đại học
	x
	-Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lộ trình, triển khai thực hiện; 
- Phân tích dữ liệu theo các tiêu chí xếp hạng

- Đề xuất các giải pháp cải tiến
	- Đã xếp hạng QS Asia (851-900)
- Đã phân tích dữ liệu theo các tiêu chí xếp hạng

- Đề xuất các giải pháp cải
	-Tham gia các hoạt động của QS-Asia; 
- Cải tiến các hoạt động của Nhà trường (sau khi phân tich
- xây dựng Cơ sở dữ liệu xếp hạng
	X
	ĐBCL
	Các đơn vị trong Trường

	V
	Kết nối và phục vụ cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Tỷ lệ giảng viên tham gia các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (%)
	 
	70-75
	
	75-80
	
	DV HTSV&QHDN
	Các đơn vị trong Trường

	38
	Tỷ lệ người học tham gia kết nối và phục vụ cộng đồng (%)
	 
	60-65
	
	65-70
	
	DV HTSV&QHDN
	Các đơn vị trong Trường

	39
	Kết nối, xây dựng mạng lưới doanh nghiệp, các nhà SD LĐ trong và ngoài nước
	x
	100 

nhà SDLĐ
	
	200 

nhà SDLĐ
	
	DV HTSV&QHDN
	Các đơn vị trong Trường

	VI.
	Hợp tác quốc tế
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Sự gia tăng số lượng đối tác nước ngoài
	x
	45-47 

đoàn vào
	
	48-50

 đoàn vào
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo

	41
	Số lượng MOU/MOA được ký kết hằng năm 
	x
	13-15 
	
	13-15
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo

	42
	Tỷ lệ công bố quốc tế WoS/Scopus có hợp tác quốc tế (%)
	x
	25-30
	
	30-32
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo; /Các nhóm NC/NCM

	43
	Số lượng chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài
	x
	1 
	
	1-2 
	
	KH&HTQT; ĐT; ĐT SĐH
	Các đơn vị đào tạo

	44
	Số lượng sinh viên của trường trao đổi với nước ngoài
	x
	5-10
	
	10-20
	
	KH&HTQT

/ĐT/ĐT SĐH
	Các đơn vị đào tạo

	45
	Tỷ lệ và tính đa dạng của sinh viên nước ngoài đến học tại trường (%)
	x
	0,1-0,2
	
	0,3-0,5
	
	KH&HTQT

/ĐT/ĐT SĐH /CTCTHSSV
	Các đơn vị đào tạo

	46
	Tỷ lệ giảng viên tham gia các hội nghị/sự kiện quốc tế (%)
	 
	8-9
	
	8-9
	
	KH&HTQT

TCCB
	Các đơn vị đào tạo

	47
	Số lượng chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài đến công tác tại Trường
	x
	100-120
	
	120-140
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo

	48
	Kết nối, hợp tác, xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước
	x
	100 

chuyên gia/
nhà khoa học
	
	200 

chuyên gia/
nhà khoa học
	
	KH&HTQT
	Các đơn vị đào tạo/Các nhóm NC/NCM


	VII
	Cơ sở vật chất
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phục vụ học tập và NCKH, ĐMST, CGCN, PVCĐ
	 
	
	
	
	
	QT-ĐT,

TH-TN; NC&ĐTTT
	Các đơn vị trong Trường

	
	Diện tích sàn xây dựng theo chức danh (hệ thống phòng làm việc) (m2)
	
	8.036
	
	>9.000
	
	
	

	
	Diện tích dùng chung (phòng họp, phòng chức năng) (m2)
	
	14.200
	
	>14.400
	
	
	

	
	Diện tích chuyên dùng (Giảng đường; phòng học; phòng thí nghiệm, thể dục thể thao; quốc phòng) (m2)
	
	93.386
	
	>100.000
	
	
	

	
	Diện tích sàn không gian NCKH, khởi nghiệp, ĐMST, CGCN (m2)
	
	0
	
	>15.000
	
	
	

	
	Số phòng nghiên cứu chuyên ngành
	
	Thực hiện đề án đầu tư 
các PTN chuyên ngành: Lý-Hóa-Sinh;

Thực hiện đề án đầu tư 
PTN chuyên ngành Thú y/ Trung tâm khoa học Thú y
	
	Thực hiện đề án đầu tư 
các PTN chuyên ngành: Lý-Hóa-Sinh;

Thực hiện đề án đầu tư 
PTN chuyên ngành Thú y/ Trung tâm khoa học Thú y
	
	
	

	50
	Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh
	
	Cơ bản hoàn thành xây dựng các thành phần hạ tầng cho các đơn vị ở Cơ sở 2
	
	Cơ bản hoàn thành xây dựng các thành phần hạ tầng cho các đơn vị ở Cơ sở 2
	
	TCCB;

QT-ĐT


	Các đơn vị liên quan

	51
	Xây dựng Cơ sở 2 thành trung tâm KHCN, ĐMST
	 
	Hoàn thành Xây dựng Đề án chuyển đổi Cơ sở 2 thành trung tâm KHCN, ĐMST
	
	Hoàn thành Xây dựng Đề án chuyển đổi Cơ sở 2 thành trung tâm KHCN, ĐMST
	
	QT-ĐT; NC&ĐTTT;

 BQL CS2
	Các đơn vị trong Trường

	52
	Diện tích đất/người học chính quy quy đổi (m2/người)
	 
	> 25
	
	> 25
	
	QT&ĐT
	Các đơn vị trong Trường

	53
	Diện tích sàn xây dựng phục vụ người học chính quy quy đổi (m2/người)
	 
	> 3,0
	
	> 3,0
	
	QT&ĐT
	Các đơn vị trong Trường

	VIII
	Chuyển đổi số
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Khóa học trực tuyến
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Số lượng khóa học trực tuyến (đầy đủ thành phần nội dung và hoạt động đào tạo từ đăng ký vào học cho đến hoàn thành một học phần cụ thể) đã được thẩm định và đưa vào đào tạo.
	 
	Triển khai mô hình đào tạo kết hợp với việc tăng cường số lượng và chất lượng các khóa học trực tuyến
	
	Tăng cường số lượng và chất lượng các khóa học trực tuyến
	
	NC&ĐTTT
	Các đơn vị trong Trường

	
	Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến (%)
	 
	40
	
	50
	
	NC&ĐTTT
	Các đơn vị trong Trường

	55
	Tỉ lệ giảng viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ phục vụ dạy học (%)
	 
	85-90
	
	85-90
	
	NC&ĐTTT
	Các đơn vị trong Trường

	56
	Tỷ lệ tài liệu học tập được số hóa (%)
	x
	30
	
	35
	
	TTTT Thư viện NTH, NC&ĐTTT
	Các đơn vị trong Trường

	57
	Tỷ lệ hoạt động đào tạo, NCKH được hỗ trợ trên môi trường số (%)
	x
	- Đào tạo: 80;
- NCKH: 70
	
	- Đào tạo: 85;
- NCKH: 75
	
	NC&ĐTTT
	Các đơn vị trong Trường

	58
	Chỉ số hài lòng của các bên liên quan về môi trường số
	x
	70-80% 

ở mức hài lòng và rất hài lòng
	
	70-80% 

ở mức hài lòng và rất hài lòng
	
	NC&ĐTTT,

ĐBCL
	Các đơn vị trong Trường


2

